
Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra từ ngày 14/11/2019

1 A1-001 180829 Huỳnh Thúy An 20/06/2000 Cà Mau 18QTK-TT

2 A1-002 188141 Nguyễn Thị Thúy An 29/09/2000 Hậu Giang DH18DUO03

3 A1-003 188234 Nguyễn Thế Ân 28/05/2000 Tiền Giang DH18DUO03

4 A1-004 150726 Lê Thị Minh Anh 18/03/1997 Bến Tre DH15DUO06

5 A1-005 180445 Phạm Thanh Bình 02/08/2000 Cà Mau DH18TIN01

6 A1-006 188298 Lê Ngọc Bích Chân 19/06/2000 Bạc Liêu DH18DUO03

7 A1-007 1810223 Lê Ngọc Đan 23/06/2000 Kiên Giang DH18TCN01

8 A1-008 188671 Trần Văn Hải Đăng 04/02/2000 Kiên Giang DH18OTO05

9 A1-009 151133 Trần Nguyễn Trúc Đoan 28/05/1997 Cần Thơ DH15DUO03

10 A1-010 177574 Phạm Văn Dữ 10/10/1999 Hậu Giang DH18TCN01

11 A1-011 175839 Trương Ngọc Đức 14/10/1999 Vĩnh Long DH17QTK02

12 A1-012 189255 Nguyễn Thị Thùy Dương 16/12/2000 An Giang DH18QTK01

13 A1-013 189888 Đặng Thị Bão Duy 18/09/2000 Vĩnh Long DH18DUO02

14 A1-014 180096 Lâm Thúy Duy 12/11/2000 Cà Mau DH18XET01

15 A1-015 188347 Phan Anh Duy 09/06/2000 Cà Mau DH18XDU01

16 A1-016 180943 Trần Thị Hậu Giang 18/02/1995 Vĩnh Long DH18DUO03

17 A1-017 1810594 Hà Thị Huỳnh Giao 10/03/2000 Đồng Tháp DH18XET03

18 A1-018 188325 Trần Thị Trúc Hằng 20/09/2000 Cần Thơ DH18DUO03

19 A1-019 188766 Nguyễn Nhựt Hào 25/08/2000 Bạc Liêu DH18TCN01

20 A1-020 180825 Lại Hoàng Vĩnh Hảo 08/10/2000 Cần Thơ DH18TCN01

21 A1-021 188596 Trương Mỹ Hảo 08/08/2000 Kiên Giang DH18QTD02

22 A1-022 1810719 Đỗ Huy Hoàng 12/04/1997 Kon Tum DH18LUA01

23 A1-023 180483 Huỳnh Đông Hưng 09/02/2000 Cần Thơ DH18DUO01

24 A1-024 188248 Nguyễn Thị Cẩm Hường 22/02/1995 An Giang DH18DUO03

25 A1-025 189516 Ngô Tuyết Kha 06/05/2000 Bạc Liêu DH18QTK02

26 A1-026 180412 Trần Minh Khánh 17/12/2000 Đồng Tháp DH18LUA01

27 A1-027 188481 Thái Trung Kiên 29/11/1998 Cà Mau DH18XET02

28 A1-028 189559 Trần Thị Thu Lan 06/07/2000 Đồng Tháp DH18DUO02

29 A1-029 1810070 Phan Nguyễn Lam Linh 29/05/2000 Kiên Giang DH18TCN01

30 A1-030 180323 Trần Gia Linh 06/12/2000 Vĩnh Long DH18XET01

31 A1-031 178136 Trần Thị Chúc Linh 24/06/1999 Kiên Giang DH17LKT01

32 A1-032 188294 Nguyễn Thị Tuyết Loan 20/11/2000 Trà Vinh DH18DUO03

33 A1-033 188612 Trần Thị Bích Loan 07/09/2000 Kiên Giang DH18QTD02

34 A1-034 180859 Nguyễn Thanh Mai 08/06/2000 Cà Mau DH18XET01
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35 A1-035 189706 Vi Thị Ngọc Mai 05/01/2000 An Giang DH18TCN01

36 A1-036 189483 Ông Nhật Minh 27/08/2000 Cần Thơ DH18DUO06

37 A1-037 188606 Trần Thảo My 21/03/2000 Cà Mau DH18XET02

38 A1-038 188782 Huỳnh Thị Mỵ 28/06/2000 Cà Mau DH18QTD02

39 A1-039 188456 Lê Thị Thu Ngân 21/05/2000 An Giang DH18QTD02

40 A1-040 1421103580 Nguyễn Duy Nghiệp 12/11/1994 Cà Mau DH15DUO01

41 A1-041 151303 Bùi Hồng Ngọc 13/10/1996 Bạc Liêu DH15DUO02

42 A1-042 180828 Quách Bích Ngọc 23/05/1998 Cà Mau 18QTK-TT

43 A1-043 188415 Võ Thị Ngọc 02/11/2000 Tiền Giang DH18QTD02

44 A1-044 180417 Lê Nguyên 11/03/2000 Sóc Trăng DH18TIN01

45 A1-045 180849 Phan Thị Thảo Nguyên 16/02/1999 Cà Mau DH18KTO01

46 A1-046 188667 Võ Thái Nguyên 14/01/2000 Kiên Giang DH18OTO05

47 A1-047 188808 Võ Thị Gái Nhõ 01/11/2000 Kiên Giang DH18QTD02

48 A1-048 189191 Nguyễn Thị Huỳnh Như 09/06/2000 Bến Tre DH18XET02

49 A1-049 176543 Nguyễn Tịnh Phương 30/06/1999 Vĩnh Long DH17QHC01

50 A1-050 189846 Lê Nguyễn Bích Phượng 06/05/2000 Cà Mau DH18TIN04

51 A1-051 189433 Lê Thị Thu Sương 05/08/1999 Bến Tre DH18TIN04

52 A1-052 177104 Lý Thanh Tâm 19/09/1999 Bến Tre DH17DUO03

53 A1-053 1810096 Phạm Thị Nguyệt Thanh 11/09/2000 Hà Giang DH18XET03

54 A1-054 180816 Lý Thu Thảo 12/08/2000 Cà Mau DH18XET01

55 A1-055 180462 Trương Phước Thiện 25/10/2000 DH18TCN01

56 A1-056 177080 Trương Gia Thịnh 04/12/1999 Cần Thơ DH17LUA02

57 A1-057 150576 Huỳnh Đức Thọ 12/02/1997 An Giang DH17QLT01

58 A1-058 151819 Hồ Minh Thư 06/07/1997 Cần Thơ DH15DUO03

59 A1-059 180158 Nguyễn Anh Thư 16/08/2000 Bạc Liêu DH18QTD01

60 A1-060 176986 Nguyễn Thị Ngọc Thư 10/09/1999 Hậu Giang DH17QTK01

61 A1-061 189221 Võ Thị Minh Thư 06/09/2000 Bến Tre DH18DUO06

62 A1-062 151214 Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến 18/11/1997 Cần Thơ DH15DUO03

63 A1-063 151446 Ngô Trung Toàn 07/12/1997 Cần Thơ DH15DUO04

64 A1-064 151222 Chiêm Bảo Trâm 13/09/1997 Kiên Giang DH15DUO03

65 A1-065 189247 Trương Thị Huyền Trang 17/09/2000 An Giang DH18DUO06

66 A1-066 188752 Lê Minh Triều 29/07/2000 Trà Vinh DH18OTO05

67 A1-067 189065 Nguyễn Thị Xuân Trinh 10/09/2000 Cần Thơ DH18DUO06

68 A1-068 1810218 Phạm Hồ Đăng Trình 25/07/2000 Cà Mau DH18LUA01
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69 A1-069 188380 Huỳnh Thị Thanh Uyên 17/10/2000 Bến Tre DH18XET02

70 A1-070 180210 Lương Nguyễn Hoàng Uyên 18/06/2000 Vĩnh Long DH18QTD01

71 A1-071 151073 Nguyễn Thảo Vy 07/04/1996 Vĩnh Long DH15DUO03

72 A1-072 188287 Nguyễn Tường Vy 15/02/2000 Cà Mau DH18XET02

73 A1-073 176250 Trần Thúy Vy 25/06/1999 Cà Mau DH17DUO02

74 A1-074 188249 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 28/10/2000 Kiên Giang DH18DUO03

75 A1-075 175847 Nguyễn Thị Kim Xuyến 14/09/1999 Tiền Giang DH17DUO03

76 A1-076 176524 Lê Thị Thanh Ý 19/04/1999 Hậu Giang DH17QTK01


